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1 tdl-1620 Nguyễn Henry 3/1 28 2 686 9412
2 tdl-1645 Phạm Như Ý 3/1 19 11 800 18784
3 tdl-1640 Võ Anh  Tuấn 3/1 30 0 458 1181
4 tdl-1610 Nguyễn Thùy Nhật An 3/1 30 0 940 4018
5 tdl-1646 Nguyễn Ngọc Kim Yến 3/1 20 5 930 18458
6 tdl-1637 Ngô Thị Thanh Trà 3/1 19 11 834 18803
7 tdl-1630 Huỳnh Thiện Nhân 3/1 28 2 539 8770
8 tdl-1615 Võ Văn Bách 3/1 19 3 1060 18882
9 tdl-1651 Huỳnh Quốc  Bảo 3/2 26 4 907 13788

10 tdl-1667 Nguyễn Lâm Thảo Nhiên 3/2 30 0 766 3398
11 tdl-1695 Nguyễn  Kim 3/3 20 10 750 18360
12 tdl-1687 Trần Minh Đức 3/3 27 3 461 10955
13 tdl-1704 Cao Minh Sơn 3/3 26 4 845 13657
14 tdl-1712 Nguyễn Thanh Tùng 3/3 28 2 598 9025
15 tdl-1732 Lê Thị Mộng Huyền 3/4 30 0 1050 4185
16 tdl-1717 Nguyễn Chí Anh 3/4 0 0 0 20757
17 tdl-1744 Trần Đình Thiên Phúc 3/4 2 0 57 20612
18 tdl-1742 Nguyễn Đông Phú 3/4 17 13 547 19317
19 tdl-1759 Phạm Thanh Duy 3/5 21 9 713 17832
20 tdl-1760 Trần Nguyễn Hữu Đồng 3/5 13 17 615 20066
21 tdl-1779 Trần Đình Minh Trí 3/5 10 18 1107 20335
22 tdl-1782 La Thiên Vương 3/5 18 12 632 19046
23 tdl-1777 Lưu Nhã Thy 3/5 11 4 1157 20283
24 tdl-1763 Lê Minh Hoàng 3/5 22 8 543 17117
25 tdl-1869 Đặng Phước Kiên 3/5 20 10 979 18481
26 tdl-1774 Nguyễn Chí Phúc 3/5 20 10 502 18221
27 tdl-1783 Phạm Bảo Vy 3/5 22 3 1190 17613
28 tdl-1781 Dương Hoàng Cát Tường 3/5 18 5 1181 19244
29 tdl-1758 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 3/5 17 13 1142 19474
30 tdl-1865 Tô Trần Khánh Băng 3/5 22 8 1017 17479
31 tdl-2206 Nguyễn Phúc Nguyên 3/5 23 7 974 16822
32 tdl-1776 Thạch Phú Quốc Quý 3/5 16 14 683 19596
33 tdl-1775 Lê Kiến Quốc 3/5 19 11 781 18778
34 tdl-1771 Nguyễn Tuệ Nghi 3/5 24 6 749 15749
35 tdl-1761 Vũ Lê Minh Hậu 3/5 15 15 710 19814
36 tdl-1762 Châu Hoàng Hiếu 3/5 13 17 537 20059
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37 tdl-1773 Đoàn Minh Nhật 3/5 15 15 573 19789
38 tdl-1757 La Hoàng Gia Bảo 3/5 23 7 601 16421
39 tdl-1767 Ngô Phạm Khánh Linh 3/5 17 13 539 19316
40 tdl-1785 Bùi Nguyễn Ngọc Anh 3/6 26 4 772 13495
41 tdl-1822 Nguyễn Ngọc Thảo 3/6 26 4 849 13669
42 tdl-1790 Trần Nguyễn Thiên Ân 3/6 28 2 428 8379
43 tdl-1818 Nguyễn Phạm Nam Phương 3/6 26 4 856 13688


